
TRẦN XUÂN THIÊN AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 16A

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.58.07.07.014/10/1996TriNguyễn Bá Quang03071411051

5.96.05.09.017/07/97DũngNguyễn Hoàng03071510142

5.96.05.09.003/10/97LongMai Vũ Nhất03071510353

6.87.06.09.015/11/96NamHồ Bách03071510464

6.36.06.09.029/12/97PhúNguyễn Thanh03071510605

6.06.05.010.030/07/97TâmNguyễn Minh03071510726

4.74.05.07.021/05/97VũNguyễn Quang03071511127

5.55.05.010.027/01/1995AnTrang Châu Đình03071610018

8.17.09.010.017/09/1998AnVõ Trường03071610029

7.48.06.010.003/02/1998BảoLê Chí030716100310

5.55.05.010.008/06/1998BắcNguyễn Tiến030716100411

7.37.07.010.019/09/1998ChâuThổ030716100712

5.44.06.010.010/08/1998CôngPhạm Đức030716100813

8.39.07.010.012/03/1998CườngNguyễn Quốc030716100914

7.99.06.010.022/08/1998ĐạtLê Tiến030716101615

6.46.06.010.006/06/1998ĐạtVõ Ngọc030716101716

6.46.06.010.008/08/1998ĐứcLê Trọng030716101817

7.37.07.010.007/10/1998ĐứcNguyễn Hồng030716101918

6.76.07.09.020/06/1998HàoLâm Nhật030716102119

8.28.08.010.008/06/1998HảiLý Ngọc030716102220

6.76.07.09.001/05/1998HảiNguyễn Dương Dũng030716102321

7.38.06.09.010/12/1998HiếuVũ Minh030716102622

7.37.07.010.021/12/1998HiệpVõ Văn030716102723

5.84.07.010.006/09/1998HoàngNgô Tấn030716102924

7.88.07.010.027/11/1997HòaĐào Văn Vủ030716103025

6.35.07.010.029/05/1997HòaĐậu Văn030716103126

7.26.08.010.016/10/1998HuyĐinh Xuân030716103327

8.28.08.010.019/06/1998HuyHồ Gia030716103428

6.86.07.010.005/10/1997HuyềnTrương Diệp030716103629

5.03.07.07.005/03/1998KhaTrần Huỳnh030716103730

6.86.07.010.027/03/1998KhanVõ Duy030716103831

7.78.07.09.006/03/1998KhangVõ Trần An030716104032

6.86.07.010.012/09/1998KhánhNguyễn Quốc030716104133
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7.48.06.010.025/10/1998KhoaPhạm Đăng030716104234

7.99.06.010.004/12/1998KỳNguyễn Tăng030716104435

6.97.06.010.027/10/1998LộcNguyễn Hoàng030716104636

6.36.06.09.003/10/1998MạnhĐặng Văn030716104737

7.99.06.010.026/01/1998MinhĐoàn Công030716104838

6.86.07.010.008/05/1997NamBùi Trọng030716105039

8.17.09.010.015/02/1998NamHà Duy030716105140

7.99.06.010.014/04/1998NhânTrương Văn Cao030716105441

4.82.07.010.017/01/1998NhiLê Phương Hiếu030716105542

7.28.06.08.005/01/1998NhựtNguyễn Minh030716105743

5.44.06.010.011/01/1998PhúcNguyễn Minh030716106144

6.57.05.010.008/12/1998PhúcPhạm Ngọc030716106245

6.46.06.010.030/03/1998PhúcVõ Trần Hồng030716106346

4.64.04.010.001/01/1998PhụngNguyễn Văn030716106447

6.86.07.010.018/12/1998QuânNguyễn030716106648

6.35.07.010.008/07/1998QuýNguyễn Phú030716106749

6.97.06.010.027/08/1998SangPhạm Hoàng030716106850

7.27.07.09.026/04/1997SauHồ A030716106951

6.35.07.010.030/04/1996TàiPhạm Văn030716107452

5.75.06.08.020/01/1998TâmTrương Minh030716107553

6.46.06.010.007/05/1998TâmVõ Chí030716107654

5.66.04.010.019/03/1998TấnĐỗ Trung030716107755

7.37.07.010.002/03/1997ThànhNguyễn Duy030716107856

5.04.05.010.010/03/1997TháiTrần Quốc030716107957

6.24.08.010.002/01/1998ThắngHuỳnh Quốc030716108258

5.84.07.010.019/03/1998ThắngHuỳnh Quốc030716108359

5.44.06.010.001/01/1998ThọHuỳnh Xuân030716108460

5.44.06.010.014/10/1998ToànPhan Thanh030716108661

6.97.06.010.026/11/1997TòngNguyễn Thanh030716108762

7.66.09.010.029/07/1998TriếtNgô Minh030716108963

7.77.08.010.007/10/1997TrọngNguyễn Quốc030716109164

8.68.09.010.006/03/1998TrungHồ Thái030716109265

7.15.09.010.027/08/1998TùngBùi Đình030716109466

8.68.09.010.014/07/1997TùngTrần Thanh030716109567

6.97.06.010.015/09/1998VănTrần Đức030716109668

7.66.09.010.012/11/1998VânNguyễn Thị Thảo030716109769

5.33.07.010.019/10/1998VânPhan Kiều Thanh030716109870

6.65.08.09.027/05/1998VũLê Hoàng030716109971
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN XUÂN THIÊN AN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2019

0(0%)3(4.2%)15(21.1%)25(35.2%)21(29.6%)7(9.9%)0(0%)71(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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